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No.084 KEO DÁN ĐỊNH VỊ TRONG NGÀNH THÊU & 
IN LỤA (CHỊU NHIỆT CAO)
•  Công thức được thiết kế đặc biệt cho ngành in lụa cần phải có flash cure.
•  Hoàn hảo cho các ứng dụng và nhiệt độ cần thiết để khắc phục mực plas�sol.
•  An toàn sử dụng trên nhiều loại vải.
•  Keo xịt cao cấp dùng cho công nghiệp chất lượng cao.
 •  Không thấm qua hoặc dính lên bề mặt của chất liệu trong quá trình in.

No.084 SUPER FLASH SPRAY ADHESIVE (HEAT RESISTANT)
•  Screen prin�ng pallet adhesive    
specially formulated for flash-cure applica�ons.
•  Remains tacky, perfect for applica�ons andtemperatures required to cure plas�sol 
ink. 
•  Safe to use on any type of fabric. 
•  High-quality industrial grade spray adhesive. 
•  Will not transfer to or allow shi�ing during screen prin�ng process.

No.084耐热薄雾经济型喷胶 (耐高温)

• 特别压力敏感配方，专为丝网印刷商设计。
• 可重新定位且粘性强的喷胶。
• 耐热性强，最适合用于需要高温处理的塑料油墨。
• 不会转移到布料，而且布料不会移动

No.088 KEO DÁN ĐỊNH VỊ TRONG NGÀNH THÊU & IN LỤA 
(CHẤT LIỆU DÀY)
•  Keo xịt đa năng không thấm nước, chịu nhiệt. Tính thẩm thấu thấp.
•  Cho phép dán tạm thời hoặc vĩnh viễn. Diện �ch mặt phun ra khoảng  30-40 m2.
•  Đáp ứng nhu cầu công việc đòi hỏi độ bám dính cao, bền bỉ. Đảm bảo hiệu quả độ bám 
dính trong khoảng thời gian đáng kể (45 phút sau phun xịt).
•  Thích hợp nhất cho khâu thêu, cắt, phòng tranh, in ấn, thiết kế.

No.088 MULTI-PURPOSE SPRAY ADHESIVE (THICK MATERIAL)
•  For temporary and permanent bonds. Wide coverage of est. 30-40 m2.
•  Heat- and water-resistant; a low soak-in rate mul�-purpose adhesive spray.
•  Longer open �me, higher bonding strength and stronger s�ckiness.
•  High-performance spray adhesive for ar�sts, picture framer, printers and industrial 
maintenance.

No.088 多功能喷胶 (厚材料)

• 耐高温、防水、渗透率低、多用途的喷胶。
• 可用于临时和永久性黏合。喷涂面积大，可达大约30－45 平方米。
• 耐粘性、强粘性、粘结强度更高，粘结性更好。
• 非常适用于各种电脑绣花贴布

No.066 KEO DÁN ĐỊNH Vị TRONG NGÀNH THÊU & IN 
LỤA (CHẤT LIỆU MỎNG)
•  Có �nh năng dán tạm thời & dán vĩnh viễn.
•  Không nhăn vải, có thể lột ra dán lại nhiều lần. Chống thấm nước và 
không tạo ra vết bẩn khi dán lên vải.
•  Rất hiệu quả trong khâu cắt vải, ngành in ấn, giúp định vị con giống trong 
ngành thêu vi �nh. Không bị nóng chảy do nhiệt phát sinh trong quá trình may 
thêu, do đó không bám dính trên kim hoặc chỉ thêu, đặc biệt không đổi màu, 
không biến chất trong môi trường ẩm thấp hoặc nhiệt độ cao.
•  Là sản  phẩm lý tưởng cho các công việc trong ngành dệt may và in lụa. 

No.066 PREMIUM MIST SPRAY ADHESIVE (THIN MATERIAL)
•  Prevents paper pa�erns and stencils from shi�ing.
•  Use for both temporary or permanent bonds.
•  Non-wrinkling, reposi�onable, water-resistant, does not stain.
•  Ideal for quick layouts, paste-ups.

No.066 雾状喷胶 (薄材料)

• 细颗粒，无皱、防水、快干、不沾污、不转移胶体、可反复使用重复粘贴。
• 透明配方，属于压力敏感型喷胶，可用于临时和永久性粘结。
• 雾状喷胶品质高，特别适用于像美术工艺工作室这样对喷胶选用较高的地方。
• 也可以做为台板胶来使用,能够满足客户对喷胶的需求。
• 也可用于电脑绣花贴花。也可用于服装工厂裁剪布，用于黏贴马克纸，提高工作
效率。



No.077 CHAI XỊT BÔI TRƠN CHO 
ĐỘNG CƠ, CHỈ MAY (DẠNG ƯỚT)
• Loại dầu bôi trơn có hiệu quả kinh tế cao dùng 
trong ngành công nghiệp.
• Giảm hiện tượng máy bị khô, �ếng ồn do ma 
sát. Ngoài ra còn có lớp bảo vệ kim loại không bị rỉ 
sét, tăng tuổi thọ máy.
• Dùng để bôi trơn các thiết bị truyền động, dao 
cắt, máy ép và các loại cơ khí... 
Sử dụng rộng rãi trong ngành dệt may, thêu (bôi 
trơn máy, chỉ) hạn chế tối đa hiện tượng đứt chỉ, 
nhảy mũi... tăng tốc độ và hiệu quả.

No.077 INDUSTRIAL SILICONE 
LUBRICANT (LIQUID FORM) 
•  Economical lubricant for many industrial trades.
•  Stops squeaks, prevents corrosion and reduces 
fric�on.
•  Can be used with embroidery threads for 
smooth opera�on; eliminates thread breakage.

No.077 工业矽酮润滑剂 (液态) 

•经济型润滑剂, 适用于各种工业行业。 
•能消除机器的摩擦声，防止腐蚀并减少摩擦。 
•可用来润滑绣花线，以保持顺利操作，防止
绣花线断线。

No.945 CHAI XỊT BÔI TRƠN CHO 
ĐỘNG CƠ, CHỈ MAY (DẠNG KHÔ)
• Nhanh khô, không để lại � vết, có lớp chống rỉ sét 
mỏng, hiệu quả bôi trơn bền.
• Giảm �ếng ồn do ma sát, giảm mài mòn, giữ bề mặt 
không bám bụi, kéo dài tuổi thọ máy móc.
• Dùng cho các linh kiện máy may, thêu, máy cắt, chỉ 
may, dao cắt chỉ, ổ chao và những nơi cần bôi trơn.

No.945 DRY SILICONE SPRAY 
(DRY FORM)
• Fast-dry, non-staining, and durable smooth 
coa�ng for easy opera�on.
• Stops squealing, s�cking, protects surfaces 
and retards corrosion.
• Increases the life span of cu�ng blades, 
rotary hooks and protects machine paint from 
stain and rust.

NO.945硅酮干性润滑喷剂 (干态)

•喷涂后能速干，不留斑点，形 成耐久的平滑
涂层，使操作简单 而方便。
•能消除机器的摩擦声，防止粘 附，保护表面
，减缓腐蚀。
•用来润滑丝网框架，可使油墨迅速渗透。润滑
切纸刀刀片，防 止产生斜纹。
•快干，不留油脂或油腻薄膜。节约时间，提高
生产力。





TPR-66: Keo dán định vị (Chất 
liệu mỏng)/ Spray Adhesive (Thin 
Material)/ 雾状喷胶 (薄材料)
TPR-82: Keo Định Vị/ Mist 
Pallet Spray Adhesive/
薄雾式经济印花台板喷胶
                                          

TPR-84: Keo Dán Định Vị (Chịu 
nhiệt cao)/ Super Flash Adhesive 
(Heat Resistant)/ 耐高温丝网印
刷喷胶 (耐高温)
TPR-88: Keo Dán Định Vị (Chất 
Liệu Dày)/ Multi-Purpose 
Adhesive Spray (Thick Material)/

TPR-822: Keo Dán Định Vị/ Fast 
Tack Adhesive Spray/ 速粘喷胶
TPR-99: Keo Xịt Đa Năng/ 
Super Adhesive/ 绣花喷胶

多功能喷胶 (厚材料)



KEO XỊT/ ADHESIVE SPRAYS/ 喷胶
ANC-66: Keo dán định vị (Chất liệu mỏng)/ Spray Adhesive (Thin Material)/ 
雾状喷胶 (薄材料)
ANC-82: Keo Định Vị/ Mist Pallet Spray Adhesive/ 薄雾式经济印花台板喷胶
ANC-84: Keo Dán Định Vị (Chịu nhiệt cao)/ Super Flash Adhesive 
(Heat Resistant)/ 耐高温丝网印刷喷胶 (耐高温) 
ANC-88: Keo Dán Định Vị (Chất Liệu Dày)/ Multi-Purpose Adhesive Spray 
(Thick Material)/ 多功能喷胶 (厚材料)
ANC-822: Keo Dán Định Vị/ Fast Tack Adhesive Spray/ 速粘喷胶
ANC-99: Keo Xịt Đa Năng/ Super Adhesive/ 绣花喷胶

KEO XỊT/ ADHESIVE SPRAYS/ 喷胶
SW-66:Keo dán định vị (Chất liệu mỏng)/ Spray Adhesive
(Thin Material)/ 雾状喷胶 (薄材料)
SW-82: Keo dán định vị/ Mist Pallet Spray Adhesive/ 
薄雾式经济印花台板喷胶
SW-88: Keo dán định vị (Chất Liệu Dày)/ Multi-Purpose Adhesive Spray
(Thick Material)/ 多功能喷胶 (厚材料)
SW-822: Keo dán định vị/ Fast Tack Adhesive Spray/ 速粘喷胶
SW-99: Keo xịt đa năng/ Super Adhesive/ 
绣花喷胶









TRỌNG LƯỢNG: 8KGS
WEIGHT/重量: 8KGS





DJS-666

DJS-999 DJS-888

DỤNG CỤ HÚT  VẢI VỤN,
CHỈ THỪA MÁY MAY 
DỤNG CỤ HÚT  VẢI VỤN,
CHỈ THỪA MÁY MAY 
PNEUMATIC DUST COLLECTION AND 
THREAD CUTTING DEVICE

缝纫机布屑、线头吸取器�

SPRAY GUN

R

GOOD!

耐用性提高 5 倍的喷枪

K180CTPR-1488



Kéo cắt may chống gỉ chất lượng cao
高品质防锈裁缝剪刀High-quality anti-rust Tailor Scissors/

Kéo 2 màu tay cầm chất lượng cao, chống gỉ
LDH-AW1

High-quality rust-proof color handle scissors
双色手柄高品质剪刀，防锈�



TPR-1388

应用: 采用吸风系统自动剪线，适用于服装、家居用品、运动用品、手袋、行李箱、鞋帽、玩具等纺织品
的剪线和检查。

TPR-1088
Machine sewing thread trimming head is 

completed at one time
缝纫机线头修剪一次完成

Máy cắt chỉ tự động

TPR-1288 TPR-1688

ỨNG DỤNG: CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG BẰNG HỆ THỐNG HÚT, PHÙ HỢP CHO VIỆC CẮT CHỈ VÀ 
KIỂM TRA TRONG  MAY MẶC, NHƯ QUẦN ÁO, ĐỒ GIA DỤNG, ĐỒ THỂ THAO, TÚI XÁCH, HÀNH 
LÝ, GIÀY DÉP, MŨ NÓN, ĐỒ CHƠI...

Application: Automatic suction trimming, applicable to thread trimming and checking 
for sewing , such as clothes, home furnishings, sporting goods, handbags, luggage, shoes 
and hats, toys etc.



STEAM STAIN REMOVAL MACHINE
蒸汽污渍清洁机

MÁY LÀM SẠCH  
VẾT BẨN BẰNG HƠI NƯỚC
MÁY LÀM SẠCH  
VẾT BẨN BẰNG HƠI NƯỚC

TÍNH NĂNG

FEATURE:

特点：

• Động cơ hút mạnh có thể hấp thụ dung môi ngay lập tức.
• Được trang bị hai vòi phun nước khử nhiễm, thuận tiện cho việc sử dụng 
hai loại dung môi khác nhau.
• Có súng phun hơi nước, giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu dễ dàng hơn
• Máy để bàn có thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt và thông minh, phù hợp cho các 
nhà máy nhỏ và tiệm giặt là.

• A strong suction motor can absorb solvent immediately.
• Equipped with two decontamination spraying water jets, convenient for 
using two different solvents.
• Available with a steam spray gun for easier removal of stubborn stains.
• Desktop machine with a compact design, beautiful and smart features, 
suitable for small factories and laundry use.

• 强力吸尘电机可立即吸收溶剂。
• 配备两个去污喷射水流喷嘴，方便使用两种不同的溶剂。
• 配有蒸汽喷枪，更容易去除顽固污渍。
• 台式机器，体积小巧，外观美观智能，适用于小型工厂和洗衣店。

SSMC-313



RabbitChalk_Vaporizable PHẤN MAY CHẤT LƯỢNG CAO
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ MAY MẶC

• Không để lại dấu vết, không làm hỏng vải.
•  Dấu phấn may sẽ mờ dần trong vòng 72~148 giờ sau khi vẽ.
• Thiết kế tiện dụng giúp thợ may thao tác thuận tiện.
• Thời gian bay hơi có thể được điều chỉnh bằng lực vẽ:
-Vẽ nhẹ: Thời gian bay hơi ngắn
-Vẽ mạnh: Thời gian bay hơi dài
• RabbitChalk có tuổi thọ sử dụng lâu nhờ phương pháp sản xuất mật độ cao, tỉ lệ 
hao mòn thấp.
• Đường vẽ mịn và rõ ràng.

 ĐẶC ĐIỂM/ CHARACTERISTICS/ 特点:

• No marks, no damage on the fabric/ 无痕迹，不损伤布料
• The sewing marks completely fade away in 72~148 hours after drawing/ 画出
的缝纫标记会在72~148小时内完全消失
• Ergonomic design creates a convenient procedure for tailor/ 符合人体工学设计，
方便裁缝使用
• The time for vaporization can be adjusted by drawing pressure/ 蒸发时间可
通过绘制压力调节
- Draw slightly: short time for vaporization/ 轻画：蒸发时间短
- Draw strongly: long time/ 重画：蒸发时间长
• RabbitChalk has a long life of usage with high density manufacturing method 
that has low wear rate/ RabbitChalk 采用高密度制造工艺，使用寿命长，磨
损率低
• The drawing line is smooth and clear/ 画线流畅清晰 
 
 

Pink/ Blue/ Violet
Air & water erasable

RabbitChalk RabbitChalk
Para�n 

RabbitChalk
Powder Pen_Air & Water

• Các đường nét mỏng và sắc nét trên vải.
• Thiết kế tiện dụng mang lại cảm giác 
thoải mái hơn cho người thiết kế khi vẽ
• Các vết này sẽ mờ đi hoàn toàn khi 
dùng bàn ủi nhiệt ép lên.

• Sử dụng phấn rabbitchalk hiệu quả và nhanh 
hơn so với phấn thông thường để vẽ
• Bột RabbitChalk nặng và không dễ bị thổi bay
• Bột RabbitChalk có thể bám trên vải, cố định 
cho đến khi may.

• Using RabbitChalk is more effective and 
faster than regular chalk for drawing.
• RabbitChalk powder is heavy and not easily 
blown away.
• RabbitChalk powder adheres to fabric and 
stays in place until sewing..

• Thin and sharp lines on the fabric.
• Ergonomic design gives more comfortable 
drawing for designers
• The marks completely fade away by 
heat-iron pressing on it. 

• 织物上的线条细腻而清晰。
• 符合人体工学的设计使设计师绘图更
加舒适。
• 通过熨斗加热，痕迹会完全消失。
 

使用RabbitChalk 比普通粉笔绘画更
高效、更快捷。
RabbitChalk粉末较重，不容易被吹散。
RabbitChalk粉末能附着在布料上，并
固定直到缝制完成。

12~24 Hours (depends on Fabric, 
Temperature and Climate)

HIGH-QUALITY TAILOR'S CHALK
A SEWING SUPPORT SOLUTION

高质量裁缝粉笔
缝纫辅助解决方案

粉色/ 蓝色/ 紫色
空气和水可擦除 12~24 小时
(取决于织物、温度和气候）

Hồng / Xanh dương / Tím
có thể xóa dấu vết của bút bay từ
nước và không khí.
12~24 giờ (tùy thuộc vào vải, 
nhiệt độ và khí hậu)



MR needles

SAN™ 6 needles 

SAN™ 12 needles

SAN™ 5.2 needlesSAN™ 10 needles 

SPRAYWAY - TPR CO., LTD
5 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Tel: (84) 28 38114000
Mobile: - Miền Nam: 0902335041 - Miền Bắc: 0909407287
Email: vietnam@spraywaysingapore.com
Website: http://www.sprayway-tpr.com - http://spraywayvietnam.com


